
UỶ BAN NHÂN DÂN   

 TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Bình Định, ngày        tháng        năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng  
và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung  

Dự án: Đập dâng Hà Thanh 1, huyện Vân Canh 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH   
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 

định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh 
giá đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn 
nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về 
chủ trương đầu tư dự án Đập dâng Hà Thanh 1, huyện Vân Canh; 
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Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/9/2022; Nghị quyết số 
30/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ 
trương đầu tư dự án Đập dâng Hà Thanh 1, huyện Vân Canh;   

Căn cứ Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu, dự án Đập dâng Hà Thanh 1, huyện Vân Canh; 

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình 
số 112/TTr-BQL ngày 16/8/2024; ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và 
PTNT tại Văn bản số 2752/SNN-QLXDCT ngày 16/8/2024 và đề nghị của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 493/BC-SKHĐT ngày 26/8/2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu bổ sung, như sau: 

I. Nội dung điều chỉnh, bổ sung dự án:  

1. Tên dự án: Đập dâng Hà Thanh 1, huyện Vân Canh.  
2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Bình Định. 
3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. 
4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình 

Định. 

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung: 
Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung. 

6. Mục tiêu đầu tư xây dựng dự án điều chỉnh, bổ sung: Nhằm trữ 
nước tạo nguồn, bổ sung lưu lượng nước vào mùa khô đảm bảo nhu cầu tạo 
nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 14.000 người, tạo nguồn để sản xuất nông 
nghiệp cho 150 ha, tạo nguồn cấp nước phục vụ cho các cụm công nghiệp do 
huyện quản lý; cải tạo cảnh quan môi trường, điều h a không kh  trong khu vực 
của xã Canh Hiển, Canh Hiệp và thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh. 

7. Nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung: Bổ sung xây dựng đập 
dâng số 4 bằng bê tông cốt th p quy mô thấp trên sông để t ch và duy trì nguồn 
nước tạo nguồn b m tưới cho đất canh tác, bổ sung t ng mực nước ngầm phục 
vụ sinh hoạt cho người dân, cải tạo cảnh quan môi trường, điều h a không kh  
khu vực xã Canh Hiển, huyện Vân Canh. 

8. Phương án thiết kế cơ sở điều chỉnh, bổ sung: Xây dựng đập dâng số 
4 cách đập số 3 về hạ lưu khoảng 3,0km; cách cầu Canh Hiển 0,5km về hạ lưu; 
nằm trên địa bàn xã Canh Hiển, huyện Vân Canh. Tuyến đập dài 170m (bề rộng 
tràn nước); hình thức đập tràn chảy tự do, kiểu mặt cắt thực dụng; cao trình đỉnh 
đập 27,00m (MNDBT); kết cấu đập bằng bê tông và bê tông cốt th p nằm trên 
nền đá gốc; các cửa xả cát rộng 2,0m; ván phai bằng th p không gỉ, vận hành 
bằng thủ công. Tuyến kè bảo vệ thượng, hạ lưu đập tổng chiều dài 830,0m; kết 
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cấu bằng bê tông cốt th p và đá lát khan. Nhà chứa phai cấp 4 rộng 16m2
. 

Thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình đập dâng số 4: 

TT Thông số Đơn vị Giá trị 
I Thủy văn     

1 Lưu lượng lũ ch nh vụ tần suất 1% m
3
/s 3.228,90 

2 Lưu lượng lũ ch nh vụ tần suất 2% m
3
/s 2.032,87 

3 Lưu lượng lũ ch nh vụ tần suất 5% m
3
/s 1.593,75 

4 Lưu lượng lũ ch nh vụ tần suất 10% m
3
/s 1.275,10 

5 Lưu lượng lũ tiểu mãn tần suất 10% m
3
/s 190,16 

6 Mực nước lũ ch nh vụ tần suất 1% m 31,72 

7 Mực nước lũ ch nh vụ tần suất 2% m 30,71 

8 Mực nước lũ ch nh vụ tần suất 5% m 29,73 

9 Mực nước lũ ch nh vụ tần suất 10% m 29,21 

10 Mực nước lũ tiểu mãn tần suất 10% m 27,47 

II Đập dâng    

1 
Tuyến đập: Nằm hạ lưu tuyến đập số 3 khoảng 3,0km, cách cầu Canh 
Hiển 0,5km về hạ lưu, thuộc xã Canh Hiển 

2 Hình thức Đập tràn mặt cắt thực dụng 

3 Cao độ ngưỡng (MNDBT) m 27,00 

4 
Chiều cao đập lớn nhất (cột nước 
trước đập)  m 2,80 

5 Cao độ sân trước m 24,20 

6 Cao độ sân sau m 24,20 

7 Số cửa, k ch thước cửa xả cát (bxh) m 4 x (2,0 x 2,8) 

8 Chiều rộng đập m 170 

9 Hình thức tiêu n ng Tiêu n ng trên nền đá tự nhiên 

10 Nhà chứa phai m
2
 16 

III Kè bảo vệ bờ     

1 Tổng chiều dài m 830,0 

 - Bờ tả m 596,8 

 - Bờ hữu m 233,2 

2 Cao trình đỉnh kè m   

- Bờ tả m 29,90 ÷ 28,30 

 - Bờ hữu m 28,58 ÷ 28,20 
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TT Thông số Đơn vị Giá trị 
3 Cao trình đỉnh chân kè m  

- Bờ tả m 27,30 ÷ 24,15 

 - Bờ hữu m 24,28 ÷ 24,10 

4 Kết cấu thân kè   
Đắp đất đầm chặt 

K95 

5 

Kết cấu mái ph a sông: Kết cấu BTCT M250 đá 1x2cm và đá hộc lát 

khan dày 20cm trong khung giằng BTCT, ph a dưới lót d m lót đá 
2x4cm dày 10cm và vải địa kỹ thuật với các đoạn còn lại 

6 Kết cấu mái ph a đồng   
Bê tông M200 và đá 

hộc xếp khan 

7 Cống tiêu cống 01 cống  

(Chi tiết nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả 
thi đầu tư xây dựng công trình theo hồ sơ do đơn vị tư vấn lập, được Sở Nông 
nghiệp và PTNT Bình Định thẩm định tại Văn bản số 2752/SNN-QLXDCT ngày 

16/8/2024) 

9. Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh, bổ sung: 220.000.000.000 đồng 
(Hai trăm hai mươi tỷ đồng). 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

TT 
Cơ cấu                                           

nội dung 
chi phí 

Tổng mức đầu 
tư được duyệt tại 

Quyết định số 
1077/QĐUBND 
ngày 04/4/2022 

Giá trị                          
điều chỉnh,                  

bổ sung                      
(tăng (+),                  
giảm(-)) 

Tổng mức 
đầu tư sau 
điều chỉnh, 

bổ sung 

 (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) 

1 Chi ph  xây dựng 167.365.981 -2.244.298 165.121.683 

2 Chi ph  thiết bị 4.202.574 -2.686.644 1.515.930 

3 Chi ph  quản lý dự án 3.086.172 -48.265 3.037.907 

4 Chi ph  tư vấn ĐTXD 11.837.041 -628.671 11.208.370 

5 Chi phí khác 4.194.412 -405.490 3.788.922 

6 Chi ph  bồi thường, GPMB 9.000.000 +3.285.300 12.285.300 

7 Chi ph  dự ph ng 20.313.820 +2.728.068 23.041.888 

 Tổng cộng 220.000.000 0 220.000.000 

Tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung bao gồm phần giá trị đã 
thực hiện và phần điều chỉnh, bổ sung (được Sở Nông nghiệp và PTNT Bình 
Định thẩm định tại Văn bản số 2752/SNN-QLXDCT ngày 16/8/2024), cụ thể 
như sau: 
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 Đơn vị tính: 1.000 đồng 

TT 
Cơ cấu                    

nội dung 
chi phí 

Phần giá trị 
đã thực hiện 

Giá trị phần                          
điều chỉnh,                  

bổ sung 

Tổng mức 
đầu tư sau 
điều chỉnh, 

bổ sung 

 (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) 

1 Chi ph  xây dựng 137.313.693 27.807.990 165.121.683 

2 Chi ph  thiết bị 1.515.930 0 1.515.930 

3 Chi ph  quản lý dự án 2.538.071 499.836 3.037.907 

4 Chi ph  tư vấn ĐTXD 9.734.349 1.474.021 11.208.370 

5 Chi phí khác 2.768.931 1.019.991 3.788.922 

6 
Chi ph  bồi thường, 
GPMB 

6.285.300 6.000.000 12.285.300 

7 Chi ph  dự ph ng 0 23.041.888 23.041.888 

 Tổng cộng 160.156.274 59.843.726 220.000.000 

10. Diện tích sử dụng đất (hạng mục bổ sung): Khoảng 22,25ha; trong 

đó, diện t ch chiếm đất vĩnh viễn 22,0ha (bao gồm diện t ch mặt nước trên sông), 

diện t ch chiếm đất tạm thời 0,25ha.  

11. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Phư ng án bồi thường, 
giải phóng mặt bằng của dự án được lập và phê duyệt theo các quy định hiện 
hành của Nhà nước. Chủ đầu tư và UBND huyện Vân Canh phối hợp thành lập 
Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện. 

12. Thời gian thực hiện dự án: N m 2021 - 2026 (theo Nghị quyết số 
30/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND tỉnh). 

13. Các nội dung khác: 
- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở 

Nông nghiệp và PTNT thẩm định tại V n bản số 2752/SNN-QLXDCT ngày 

16/8/2024. Đồng thời, cập nhật các thông tin báo cáo của dự án vào Hệ thống 
thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/ 
2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Ch nh phủ. 

- Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 1077/QĐ-UBND 

ngày 04/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và các v n bản của cấp có thẩm quyền 
liên quan đến dự án. 

II. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung: Theo như phụ lục 

đ nh kèm Quyết định này. 
Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1077/QĐ-

UBND ngày 04/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
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Điều 3. Chánh V n ph ng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài ch nh, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện 

Vân Canh và Thủ trưởng các đ n vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  
- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, K10. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Nguyễn Tự Công Hoàng 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG 

Dự án: Đập dâng Hà Thanh 1, huyện Vân Canh 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày       /         / 2024 của UBND tỉnh) 
 
 

TT 

Tên 

Chủ 
đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 
(1.000 đồng) 

Nguồn 
vốn 

Hình 

thức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Phương 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian 

tổ 
chức 
lựa 

chọn 
nhà 

thầu 

Thời 
gian 

bắt đầu 
tổ chức 

lựa 
chọn 
nhà 

thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 

thực 
hiện 
gói 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt công 
việc chính 

của gói thầu 

1 

Ban 

Quản 
lý dự 

án 

Nông 

nghiệp 
và 

PTNT 

 

 

Tư vấn lập Thiết kế 
bản vẽ thi công và Dự 
toán, hạng mục bổ 
sung đập dâng số 4 

Lập Thiết kế 
bản vẽ thi 
công và Dự 

toán 

482.443 

Vốn 
ngân 

sách 

nhà 

nước do 
tỉnh 

quản lý 

 

 

Chỉ định 
thầu rút 
gọn 

 

15 

ngày 

Quý 

III/2024 

Trọn 
gói 

30 

ngày 

2 

Tư vấn khảo sát, lập 
phư ng án kỹ thuật thi 
công và Dự toán rà phá 
bom mìn, vật nổ hạng 
mục bổ sung đập dâng 

số 4 

Khảo sát, lập 
phư ng án kỹ 
thuật thi công 
và Dự toán rà 
phá bom mìn, 

vật nổ 

4.000 

Chỉ định 
thầu rút 
gọn 

 

15 

ngày 

Quý 

III/2024 

Trọn 
gói 

05 

ngày 

3 

Thi công rà phá bom 

mìn, vật nổ, hạng mục 
bổ sung đập dâng số 4 

Thi công rà 

phá bom mìn, 

vật nổ 

150.000 

Chỉ định 
thầu rút 
gọn 

 

15 

ngày 

Quý 

IV/2024 

Trọn 
gói 

10 

ngày 

4 

Tư vấn kiểm tra, giám 
định chất lượng rà phá 

bom mìn, vật nổ, hạng 
mục bổ sung đập dâng 

số 4 

Kiểm tra, 
giám định 

chất lượng rà 
phá bom mìn, 

vật nổ 

3.000 

Chỉ định 
thầu rút 
gọn 

 

15 

ngày 

Quý 

IV/2024 

Trọn 
gói 

05 

ngày 
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TT 

Tên 

Chủ 
đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 
(1.000 đồng) 

Nguồn 
vốn 

Hình 

thức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Phương 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian 

tổ 
chức 
lựa 

chọn 
nhà 

thầu 

Thời 
gian 

bắt đầu 
tổ chức 

lựa 
chọn 
nhà 

thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 

thực 
hiện 
gói 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt công 
việc chính 

của gói thầu 

5 

Ban 

Quản 
lý dự 

án 

Nông 

nghiệp 
và 

PTNT 

 

Cắm mốc giải phóng 
mặt bằng hạng mục bổ 

sung đập dâng số 4 

Cắm mốc giải 
phóng mặt 

bằng 

50.000 

 

Vốn 
ngân 

sách 

nhà 

nước do 
tỉnh 

quản lý 

 

 

 

 

Chỉ định 
thầu rút 
gọn 

 

15 

ngày 

Quý 

III/2024 

Trọn 
gói 

30 

ngày 

6 

Tư vấn khảo sát, đo 
đạc chỉnh lý bản đồ địa 
ch nh, hạng mục bổ 
sung đập dâng số 4 

Khảo sát, đo 
đạc chỉnh lý 
bản đồ địa 

chính 

50.000 

Chỉ định 
thầu rút 
gọn 

 

15 

ngày 

Quý 

III/2024 

Trọn 
gói 

90 

ngày 

7 

Tư vấn kiểm tra, 
nghiệm thu kết quả đo 
đạc chỉnh lý bản đồ địa 
ch nh, hạng mục bổ 
sung đập dâng số 4 

Kiểm tra, 
nghiệm thu 

kết quả đo đạc 
chỉnh lý bản 
đồ địa ch nh 

5.000 

Chỉ định 
thầu rút 
gọn 

 

15 

ngày 

Quý 

III/2024 

Trọn 
gói 

90 

ngày 

8 

Tư vấn chỉnh lý giấy 
chứng nhận quyền sử 

dụng đất 

Chỉnh lý giấy 
chứng nhận 

quyền sử dụng 
đất 

10.000 

Chỉ định 
thầu rút 
gọn 

 

15 

ngày 

Quý 

IV/2024 

Trọn 
gói 

30 

ngày 

9 

Thi công xây dựng 
toàn bộ khối lượng 
công trình, hạng mục 
bổ sung đập dâng số 4 

Thi công xây 

dựng toàn bộ 
khối lượng 
công trình 

29.198.390 
(Trong đó: 

- Chi phí xây 

dựng:27.807.990; 
- Chi phí dự 

phòng KLPS 5% 

1.390.400) 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong 

nước 

01 giai 

đoạn 01 

túi hồ s  

15 

ngày 

Quý 

IV/2024 

Theo 

đ n 
giá cố 
định 

300 

ngày 



3 

    

TT 

Tên 

Chủ 
đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 
(1.000 đồng) 

Nguồn 
vốn 

Hình 

thức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Phương 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian 

tổ 
chức 
lựa 

chọn 
nhà 

thầu 

Thời 
gian 

bắt đầu 
tổ chức 

lựa 
chọn 
nhà 

thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 

thực 
hiện 
gói 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt công 
việc chính 

của gói thầu 

10 
Ban 

Quản 
lý dự 

án 

Nông 

nghiệp 
và 

PTNT 

 

Tư vấn giám sát thi 
công xây dựng công 

trình gói thầu Thi công 
xây dựng toàn bộ khối 
lượng công trình, hạng 
mục bổ sung đập dâng 

số 4 

Giám sát thi 

công xây dựng 
công trình 

345.577 

Vốn 
ngân 

sách 

nhà 

nước do 
tỉnh 

quản lý 

 

Tự thực 
hiện 

Thỏa 
thuận 
giao 

việc 

15 

ngày 

Quý 

IV/2024 

Trọn 
gói 

Theo 

thời 
gian 

thi 

công 

11 

Bảo hiểm xây dựng 
công trình cho gói thầu 
Thi công xây dựng, 

hạng mục bổ sung đập 
dâng số 4 

Bảo hiểm xây 
dựng công 

trình 

278.080 

Chỉ định 
thầu rút 
gọn 

 

15 

ngày 

Quý 

IV/2024 

Trọn 
gói 

Theo 

thời 
gian 

thi 

công 

12 

Tư vấn kiểm toán để 
quyết toán dự án hoàn 
thành, hạng mục bổ 
sung đập dâng số 4 

Kiểm toán để 
quyết toán dự 
án hoàn thành 

83.424 

Chỉ định 
thầu rút 
gọn 

 

15 

ngày 

Quý 

III/2025 

Trọn 
gói 

60 

ngày 

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 30.659.914.000 đồng 
(Ba mươi tỷ, sáu trăm năm mươi chín triệu, chín trăm mười bốn nghìn đồng) 

 

 

 


